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TÓM TẮT 
Biến đổi cảnh quan là một trong những động lực quan trọng làm thay đổi hiện trạng phát triển 

kinh tế – xã hội của lãnh thổ; đặc biệt là những thay đổi của bề mặt lớp phủ sử dụng đất trong thời 
gian ngắn. Những thay đổi này diễn ra tại các khu vực có độ cao địa hình lớn lại chiếm một vị trí 
quan trọng trong tiến trình giám sát, quản lí và quy hoạch sử dụng tài nguyên một cách bền vững. 
Trên cơ sở sử dụng dữ liệu viễn thám, thông tin về biến đổi sử dụng đất khu vực huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2017 được thống kê một cách chi tiết trong môi trường GIS. Ngoài ra, 
các đặc trưng về cấu trúc của bảy đối tượng sử dụng đất thông qua sáu độ đo cảnh quan cho thấy: 
(i) sự gia tăng diện tích rừng trồng (2664 ha) là động lực chính của sự suy giảm về diện tích rừng tự 
nhiên (3527,9 ha); (ii) tốc độ thay đổi diện tích rừng tự nhiên diễn ra mạnh nhất (392ha/năm); (iii) 
kết quả định lượng các độ đo cảnh quan chứng minh sự đa dạng của xu thế thay đổi theo từng đối 
tượng sử dụng đất cụ thể. Kết quả nghiên cứu cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả trong phân tích 
biến đổi về mặt cấu trúc của cảnh quan. 

Từ khóa: viễn thám; độ đo cảnh quan; biến động; Văn Chấn 
 

1. Đặt vấn đề 
Trên bề mặt Trái Đất, lãnh thổ miền núi tuy chỉ chiếm 27% diện tích, nhưng là nơi cung 

cấp phần lớn dịch vụ hệ sinh thái có giá trị cho cộng đồng dân cư địa phương (gỗ, năng lượng, 
nguồn nước, giá trị sinh học và môi trường, cung cấp nơi nghỉ dưỡng và giải trí…) (Shafiq et al., 
2016). Tuy nhiên, hoạt động sử dụng đất thiếu bền vững đã tạo ra nhiều nguy cơ gây suy thoái 
tài nguyên, đe dọa mục tiêu quản lí và quy hoạch lãnh thổ (mở rộng diện tích quần cư, phá rừng, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất tùy tiện... (Heidhüs et al., 2007). Những thông tin về biến động 
đất đai và khả năng phù hợp của các đối tượng sử dụng đất trở nên hết sức cần thiết trong quá 
trình lựa chọn, lập kế hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Điều này thúc đẩy quá trình 
quan trắc và thu thập các thông tin về quá trình biến đổi sử dụng đất như là một phương thức cơ 
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bản trong đánh giá tác động môi trường tại khu vực miền núi theo cả chiều không gian và thời 
gian (Ding, & Peng, 2018). Trên cơ sở đó, các dữ liệu viễn thám phục vụ quan trắc thông tin bề 
mặt Trái Đất trở thành công cụ hiệu quả trong khái quát hóa những thay đổi đặc điểm của cảnh 
quan (Lillisand, & Kiefer, 2006). Những dữ liệu biến động đa thời gian của lớp phủ sử dụng đất 
có thể được sử dụng làm căn cứ phân tích những thay đổi về mặt cấu trúc của cảnh quan (Fenta 
et al., 2017). Sự thay đổi này dưới ưu điểm của dữ liệu viễn thám được cập nhật liên tục theo 
thời gian, giúp hỗ trợ một cách đắc lực cho quá trình định lượng và mô hình hóa không gian 
(Herold et al., 2003), trở thành tiền đề quan trọng cho hỗ trợ hoạt động quy hoạch và quản lí tài 
nguyên trong tương lai (Debolini et al. 2018). Do vậy, ứng dụng công nghệ viễn thám và độ đo 
cảnh quan là cách tiếp cận hiệu quả cho các nghiên cứu giám sát biến động sử dụng đất. 

Nghiên cứu được tiến hành thực hiện trên lãnh thổ hành chính huyện Văn Chấn, tỉnh 
Yên Bái. Mục tiêu của nghiên cứu hướng tới ứng dụng công nghệ viễn thám và các độ đo 
cảnh quan trong định lượng những thay đổi về mặt cấu trúc của lãnh thổ trong giai đoạn 
2008-2017. Từ cách tiếp cận của nghiên cứu, xu thế biến đổi sử dụng đất của huyện Văn 
Chấn trong giai đoạn này được thống kê chi tiết, cũng như chỉ ra những ảnh hưởng tác động 
tới cấu trúc tổng thể của cảnh quan nơi đây. 
2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Khu vực nghiên cứu và dữ liệu sử dụng 

Khu vực nghiên cứu được lựa chọn là lãnh thổ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là 
khu vực trải dài trên các tọa độ từ 20o20’-21o45’ vĩ độ Bắc, 104o20’-104o53’ kinh độ Đông, 
với có diện tích tự nhiên lên tới 120.758,5 ha; tiếp giáp huyện Mù Cang Chải ở phía Bắc, 
giáp huyện Văn Yên và Trấn Yên ở phía Đông, phía Tây giáp huyện Trạm Tấu, và phía Nam 
giáp tỉnh Sơn La. Ngoài ra, do nằm tại điểm kết thúc của dãy Hoàng Liên Sơn, khu vực hình 
thành sự phân hóa điều kiện tự nhiên, tạo điều kiện phát sinh những động lực biến đổi của 
cảnh quan. Do vậy, các đối tượng sử dụng đất chính được sử dụng trong nghiên cứu gồm: 

Bảng 1. Mô tả về đặc trưng của các loại hình sử dụng đất/lớp phủ 
Đối tượng SDĐ Mô tả 
1. Rừng tự nhiên Bề mặt lớp phủ là các hệ sinh thái rừng tự nhiên, các khu vực bảo tồn thiên nhiên 
2. Rừng trồng Bề mặt lớp phủ là các diện tích rừng được trồng xung quanh các điểm quần cư 
3. Cây bụi Lớp phủ gồm các bụi cây, các cây gỗ nhỏ xen giữa các bề mặt đất trống, đồng cỏ 

4. Đất nông 
nghiệp 

Đất được sử dụng cho mục đích trồng trọt, gồm các diện tích đất trồng trọt theo 
mùa vụ, đất nông nghiệp bỏ trống trong thời kì làm đất, hoặc sử dụng để chăn 
thả gia súc 

5. Dân cư Gồm tất cả các bề mặt lớp phủ nhân tạo, như quần cư, đất sử dụng cho các hoạt 
động thương mại, các khu công nghiệp hay cơ sở hạ tầng dành cho giao thông 

6. Đất trống Bề mặt lớp phủ có ít hơn 1/3 diện tích là thực vật, chủ yếu là diện tích đất cằn 
cỗi với tầng đất mỏng, đất cát hoặc đá 

7. Mặt nước Các bề mặt ngập nước do giáng thủy, dòng chảy thường xuyên hay các sông 
suối nhỏ 
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Dữ liệu khu vực nghiên cứu được sử dụng: huyện Văn Chấn nằm trên hai cảnh ảnh vệ 
tinh Landsat (Path-Row: 127-045 và 128-045), đây là dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat được chọn 
có độ che phủ mây dưới 5% và được tải miễn phí tại trang web http://earthexplorer.usgs.gov. 
Ảnh vệ tinh Landsat của khu vực nghiên cứu được lựa chọn hai mốc thời gian: năm 2008 
(Landsat 5 TM: 20/12/2008 & 09/11/2008) và năm 2017 (Landsat 8 OLI/TIRS: 04/06/2017 
& 20/12/2017). Thời điểm thu thập dữ 
liệu viễn thám, và độ trễ tại hai cảnh ảnh 
đã để lại một số nghi vấn liên quan tới 
tính chính xác của hoạt động quan trắc 
các đối tượng cần giải đoán. Sự nhầm 
lẫn có thể tới từ sự thay đổi của lớp phủ 
thực vật, sự thay đổi về quang phổ hay 
từ thông tin có được trên thực địa 
(Mitchell et al., 2013). Do đó, sự tham 
gia của phân đoạn ảnh (segmentation) 
và quá trình sau phân loại (post-
classification) đóng vai trò quyết định 
tính chính xác của kết quả giải đoán 
(Clinton et al., 2010). 
2.2.  Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp sử dụng trong phân loại ảnh vệ tinh 

Phương pháp phân loại ảnh số hướng tới: (i) khái quát hóa một tập hợp lớn các dữ liệu 
nhằm phân biệt các đối tượng với nhau; (ii) xác định các ranh giới hay sự thay đổi của các 
lớp phủ sử dụng đất theo sự đồng nhất về thuộc tính phổ trong không gian, và (iii) chuyển 
đổi các thông tin đó thành dạng dữ liệu thông qua Hệ thống Thông tin Địa lí – GIS (Blaschke, 
2010). Nhằm khắc phục những hạn chế của kĩ thuật phân loại sử dụng giá trị pixel (pixel-
based) trong tích hợp các thông tin về cấu trúc, hình dạng hay mối quan hệ của đối tượng sử 
dụng đất; kĩ thuật phân loại định hướng đối tượng (object-based) cho phép xác định các đối 
tượng trên ảnh số với tính chính xác cao hơn (Blaschke et al., 2014). Không chỉ đạt hiệu quả 
cao trong xử lí dữ liệu độ phân giải cao (Moran, 2010; Zhou et al., 2008), phương pháp phân 
loại định hướng đối tượng có thể tận dụng những lợi thế riêng khi xử lí ảnh vệ tinh với độ 
phân giải trung bình: (i) tích hợp các thuật toán phân loại có kiểm định, không kiểm định 
hay thiết lập các quy tắc giống như phân loại dựa trên pixel (Phiri, & Morgenroth, 2017); 
(ii) các mẫu giải đoán lớn hơn nhờ khu biệt các khoanh vi pixel lân cận có tính đồng nhất 
(về hình dạng, kết cấu, tỉ lệ...) (Wieland et al., 2016), (iii) tham gia đánh giá biến động với 
độ chính xác cao (Aslami, & Ghorbani, 2018). Quá trình phân loại được thực hiện qua các  
bước sau: 

(1) Tiền xử lí ảnh vệ tinh: Đây là một giai đoạn quan trọng nhằm khôi phục các thông tin 
bức xạ và biến dạng hình học của dữ liệu ảnh viễn thám (Lillesand et al., 2008). Hình ảnh 
thu được từ cảm biến của vệ tinh Landsat có thể chịu ảnh hưởng biến dạng của sensor, năng 
lượng mặt trời, hiệu ứng của khí quyển và địa hình. Do vậy, quá trình tiền xử lí ảnh hưởng 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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tới giảm thiểu các ảnh hưởng này nhằm đáp ứng yêu cầu theo từng ứng dụng cụ thể 
(Sundaresan et al. 2007). Tuy nhiên, quá trình này thường “can thiệp” đáng kể tới kết quả 
phân tích do thiếu sót hoặc không đúng trình tự thực hiện (Young et al., 2017). Do vậy, tiếp 
cận phân mảnh (segmentation) kết hợp với quá trình tiền xử lí ảnh sẽ giảm thiểu tới mức 
thấp nhất những sai lệch về mặt thông tin của các đối tượng lớp phủ (Ma et al., 2017). Trong 
nghiên cứu, các dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian được hiệu chỉnh bức xạ/ảnh hưởng khí quyển 
về ảnh phản xạ thông qua phương pháp COST (Cosine of the Solar Zenith Angle), giúp bù lại 
các thành phần phụ của khí quyển, mà chủ yếu là đối tượng có bước sóng ngắn nhất của ảnh 
(Chavez, 1996). Các dữ liệu ảnh vệ tinh được hiệu chỉnh hình học dựa trên mối quan hệ giữa 
tọa độ các điểm trên ảnh và trên hệ tọa độ WGS84-Zone 48N, với sai số của độ chính xác nhỏ 
hơn 0,5 pixel. Sau đó, dữ liệu được tiến hành cân bằng phổ về cùng một thời điểm nhằm loại 
bỏ những khác biệt môi trường tới giá trị bức xạ phổ cho mục tiêu đánh giá biến động.  

(2) Phân loại đối tượng: đây là phương pháp cho phép phân tích hình ảnh đa tỉ lệ, giảm 
thiểu sự xuất hiện thay đổi nhỏ và nhầm lẫn, và phát hiện biến động tốt hơn (Myint et al., 
2011). Quá trình phân mảnh (segmentation) các đối tượng được thực hiện trên cơ sở tùy 
chỉnh các giá trị tham số về hình dạng (shape), độ chặt (compactness), tỉ lệ (scale) – những 
yếu tố quan trọng tác động trực tiếp tới kích thước của mỗi đối tượng giải đoán. Sau nhiều 
lần thử nghiệm, kết quả phân mảnh của ảnh đã lựa chọn các tham số Scale (30), Shape (0,8) 
và Compactness (0,5) trở thành các tham số tối ưu trong giảm thiểu nhầm lẫn giữa các đối 
tượng trên ảnh. (Hình 2). 

 
Hình 2. Vị trí thử nghiệm lựa chọn các thông số trong quá trình phân đoạn ảnh 

 
(3) Chỉnh sửa hậu phân loại và đánh giá tính chính xác của các kết quả phân loại: Quá 

trình này được thực hiện trên cơ sở thống kê số lượng các điểm gây “nhầm lẫn” giữa các lớp 
phủ sử dụng đất riêng lẻ. Hoạt động kiểm định mẫu được xác định thông qua giả định các 
đối tượng phân bố đều trên toàn bộ khu vực nghiên cứu và tính toán nhờ hệ số Kappa. Ngoài 
ra, để gia tăng độ chính xác của kết quả phân loại, các mảnh rời rạc được tiếp tục sàng lọc 
và đối chiếu với điểm chìa khóa giải đoán trên ảnh nhằm chỉnh lí và loại bỏ các đối tượng 
riêng lẻ, gây nhầm lẫn. 
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2.2.2. Đánh giá biến động sử dụng đất trên cơ sở phân tích độ đo cảnh quan 
Quá trình đánh giá tính biến động của các đối tượng sử dụng đất trên ảnh được xác 

định thông qua so sánh các thông tin sử dụng đất đa thời gian theo phương thức: (i) sử dụng 
một dữ liệu tại thời điểm ban đầu làm cơ sở; (ii) tiến hành phân tích những thay đổi trên từng 
đối tượng sử dụng đất (Toure et al., 2016). Cách tiếp cận phân loại dựa vào đối tượng (object-
based) tập trung vào sự thay đổi của quá trình phân mảnh (segmentation), khiến độ chính 
xác tổng thể của nghiên cứu thường đạt cao hơn so với phương thức thông thường (Yu et al., 
2016). Ngoài ra, quá trình đánh giá biến động còn trở thành tiền đề cho quá trình phân tích 
số liệu mô tả định lượng về cấu trúc các đối tượng trong không gian. Trong nghiên cứu này, 
các độ đo cảnh quan tham gia quá trình đánh giá được chia làm hai nhóm chính (Forman, 
1995): (I) Lớp độ đo độ phong phú: là một tập hợp các độ đo cảnh quan được xây dựng dựa 
trên các biến về số lượng và kiểu loại nơi sống trong cảnh quan nhằm định lượng hiệu ứng 
độ phong phú của mảnh rời rạc; và (II) Lớp độ đo diện tích/biên/hình thái/mật độ mảnh rời 
rạc: Là tập hợp các độ đo cảnh quan sử dụng các thông số cơ bản về diện tích, chu vi và số 
lượng mảnh rời rạc cho mục đích định lượng những hiệu ứng sinh thái quan trọng của các 
mảnh rời rạc. Các độ đo này được tính toán bằng phần mềm Fragstats 4.2 với dữ liệu đầu 
vào được xử lí trong môi trường GIS (McGarigal et al., 2002). 

 

Bảng 2. Hệ thống các độ đo cảnh quan sử dụng trong nghiên cứu 
Các độ đo Công thức Chú thích 

1. Độ đo độ 
phong phú: 

- Mật độ độ giàu mảnh rời rạc (PRD): 

( )( )100000.10
TLA

mPRD =
 

Trong đó: PRD là mật độ độ giàu mảnh rời 
rạc (số mảnh rời rạc/100ha); m là số kiểu 
mảnh rời rạc trong cảnh quan; TLA là tổng 
diện tích cảnh quan (m2). 

- Số lượng mảnh rời rạc (NP):  
NP = NumP 

Số lượng mảnh rời rạc bên trong cảnh quan 

2. Độ đo diện 
tích, biên, hình 
thái, mật độ 
mảnh rời rạc: 

- Mật độ mảnh rời rạc (PD): 

100×=
TLA

NumPPD
 

Trong đó: PD là mật độ mảnh rời rạc 
(mảnh/100ha); NumP là số mảnh rời rạc; 
TLA là tổng diện tích cảnh quan (ha). 

- Chỉ số hình dạng cảnh quan (LSI): 

TE
TELSI

min
=

 

Trong đó: LSI là chỉ số hình dạng cảnh 
quan; TE là tổng chiều dài đường biên (m); 
minTE là tổng chiều dài đường biên nhỏ 
nhất (m). 

- Giá trị trung bình kích thước mảnh rời 
rạc (MPS): 

NumP

a
MPS

m

i

n

j
ij∑∑

= == 1 1

 

Trong đó: MPS là giá trị trung bình kích 
thước mảnh rời rạc (m2); aij là diện tích 
mảnh rời rạc thứ i thuộc kiểu j (m2); NumP 
là tổng số mảnh rời rạc. 

- Chỉ số mật độ đường biên (ED): 

TLA
TEED =

 

Trong đó: ED là mật độ đường biên (m/ha); 
TE là tổng chiều dài đường biên (m); TLA 
là tổng diện tích cảnh quan (ha). 
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3. Kết quả và thảo luận 
3.1.  Bản đồ lớp phủ sử dụng đất cho khu vực huyện Văn Chấn giai đoạn 2008-2017 

Trên cơ sở phân loại dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat khu vực huyện Văn Chấn giai đoạn 
2008-2017, các lớp phủ sử dụng đất (được mô tả trong Bảng 1) được đánh giá chi tiết về độ 
chính xác của kết quả phân loại và thể hiện tại Bảng 3. 

Bảng 3. Độ chính xác kết quả phân loại của mỗi lớp. 
Lớp phủ                                     

Năm 
Rừng  

tự nhiên 
Rừng 
trồng 

Cây 
bụi 

Đất 
NN 

Dân cư Đất trống 
Mặt 
nước 

2008 0,84 0,79 0,79 0,76 0,82 0,78 0,87 
2017 0,82 0,80 0,78 0,78 0,80 0,78 0,87 

Trung bình 0,83 0,79 0,78 0,77 0,81 0,78 0,87 
 

Các đối tượng lớp phủ/sử dụng đất như rừng trồng, cây bụi, đất nông nghiệp và đất 
trống có độ chính xác ở mức trung bình, dưới 80%. Còn lại các đối tượng như mặt nước, 
rừng tự nhiên và dân cư có tính chính xác cao hơn, duy trì ở mức trên 80%. Đối với lãnh thổ 
miền núi – nơi có mức độ phức tạp (complexity) trong phân bố dân cư thấp hơn nhiều so với 
đồng bằng, quá trình phân loại định hướng đối với đối tượng đô thị từ dữ liệu có độ phân 
giải trung bình đạt được mức độ hiệu quả cao hơn lớp phủ thực vật (Collins, & Dronova, 
2019; Labib, & Harris, 2018). Tuy nhiên, do có độ phân giải không gian 30m, các thông tin 
lớp dân cư thu được có mức độ chi tiết không cao. Kết quả phân loại được trình bày ở Hình 
3 và Bảng 4 dưới đây: 

 
 

Hình 3. Kết quả phân loại lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Chấn giai đoạn 2008-2017 
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Diện tích rừng tự nhiên tại khu vực chứng kiến xu thế giảm mạnh trong giai đoạn này 
là 3527,9 ha với tốc độ duy trì khoảng 392 ha/năm. Thay thế sự suy thoái này, diện tích rừng 
trồng tăng mạnh lên mức 52.882 ha (thêm 2664 ha) trong giai đoạn này, với tốc độ lên tới 
296,04 ha/năm. Nhìn chung, phần lớn diện tích rừng tự nhiên được chuyển sang rừng trồng 
trong giai đoạn này, ước đạt 3573,7 ha. Các đối tượng sử dụng đất có xu hướng tăng gồm 
dân cư và cây bụi, với lần lượt là 999 ha (tốc độ 111 ha/năm) và 294,79 ha (tốc độ 32,75 
ha/năm). Trong khi, diện tích đất nông nghiệp giảm nhẹ ở mức 323 ha (với mức 35,9 
ha/năm). Những diện tích đất còn lại thay đổi không đáng kể: đất trống (tăng 51,48 ha) và 
mặt nước (giảm 158,7 ha). Điều này cho thấy xu thế thay thế đất rừng tự nhiên bằng rừng 
trồng xuất phát từ chính nhu cầu chuyển đổi sinh kế và mở rộng đất sản xuất lâm nghiệp của 
cư dân địa phương. 

Bảng 4. Ma trận biến động lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Chấn giai đoạn 2008-2017 
(Đơn vị: ha) 

Biến động LULC 
LULC 2017 

Đất  
trống Đất NN Rừng  

tự nhiên 
Rừng  
trồng Dân cư Cây bụi Mặt  

nước Tổng 

LU
LC

 2
00

8 

Đất trống 205,24 0,44 0,18 12,57 9,80 0,22 29,24 257,68 
Đất NN 30,87 18133,96 0,64 232,08 414,16 289,73 22,21 19123,65 

Rừng TN 0,07 21,45 25333,34 3573,70 23,15 55,56 0,03 29007,30 
Rừng trồng 9,54 371,21 143,16 48031,57 321,18 1301,64 40,07 50218,38 

Dân cư 0,65 12,71 0,06 33,99 8168,87 2,89 1,18 8220,35 
Cây bụi 13,62 163,95 1,92 990,56 192,25 10370,13 12,62 11745,04 

Mặt nước 49,16 96,87 0 8,34 90,01 19,65 238,72 502,77 

Tổng 309,16 18800,59 25479,31 52882,81 9219,41 12039,83 344,07 119075,17 
 

3.2. Phân tích xu thế biến đổi lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Chấn giai đoạn  
2008-2017 trên cơ sở độ đo cảnh quan 

Kết quả phân tích các độ đo cảnh quan cho lớp phủ sử dụng đất khu vực Văn Chấn 
giai đoạn 2008-2017 được xác định trên cơ sở quy mô toàn bộ cảnh quan và từng lớp cảnh 
quan được thể hiện ở Bảng 5.  

Bảng 5. Thống kê các chỉ số cảnh quan khu vực huyện Văn Chấn giai đoạn 2008-2017 
 MPS ED NP PD LSI PRD 

N
ăm

 2
00

8 

Rừng tự 
nhiên 630,587 5,8853 46 0,0386 12,9542 0,178516 

Rừng trồng 304,2584 22,7284 165 0,1386 31,7416 0,008628 
Dân cư 30,6124 10,3309 269 0,2259 34,1620 0,009274 
Cây bụi 58,7664 9,4088 200 0,168 26,5062 0,003983 
Nông 

nghiệp 84,9856 14,9029 225 0,1889 32,4328 0,027371 

Đất trống 6,3263 0,6253 41 0,0344 12,0648 0,003491 
Mặt nước 19,305 1,3566 26 0,0218 18,5333 0,051714 

Toàn bộ CQ 122.511 32,6191 972 0,8163 30,9507 0,008163 
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N
ăm

 2
01

7 

Rừng tự 
nhiên 636,912 5,2641 40 0,0336 12,4488 0,0651 

Rừng trồng 322,3937 22,4583 164 0,1377 30,7854 0,129383 
Dân cư 31,9643 11,093 289 0,2427 34,6724 0,008723 
Cây bụi 75,2591 9,1103 160 0,1344 25,2172 0,011343 
Nông 

nghiệp 86,6252 14,7271 217 0,1822 32,2874 0,003026 

Đất trống 10,6759 0,5618 29 0,0244 10,2203 0,023537 
Mặt nước 14,385 0,8886 24 0,0202 14,6613 0,002409 

Toàn bộ CQ 129.0149 32,0515 923 0,7751 30,4611 0,007751 
 

Trên cơ sở Bảng thống kê chỉ số cảnh quan, một số đặc trưng thay đổi quan trọng về 
cấu trúc của cảnh quan Văn Chấn giai đoạn 2008-2017 được mô tả như sau: Xu thế suy giảm 
diện tích rừng tự nhiên tại huyện Văn Chấn trong giai đoạn 2008-2017 được thể hiện qua sự 
giảm số lượng mảnh rời rạc (NP) từ 46 (năm 2008) xuống còn 40 (năm 2017). Điều này kéo 
theo sự suy giảm của mật độ đường biên (ED) từ 5,88 (năm 2008) xuống 5,26 (năm 2017) 
và mật độ giàu mảnh rời rạc (PRD) giảm từ 0,17 (năm 2008) xuống còn 0,06 (năm 2017). 
Đây là một cách suy giảm “cơ học” của những mảnh rời rạc với kích thước lớn, chuyển đổi 
từ “xâm lấn” sang “biến mất”. Trong khi, sự gia tăng diện tích rừng trồng lại được biểu hiện 
trên cơ sở sự gia tăng kích thước trung bình của mảnh MPS (304,25→ 322,39) và PRD 
(0,008→0,129), với sự suy giảm của LSI (31,74→30,78). Điều này cho thấy xu thế mở rộng 
khoanh vi của các đối tượng đất rừng trồng nằm phân bố rời rạc. Sự thay đổi về cấu trúc của 
đất trống khá điển hình. Sự gia tăng của chỉ số MPS (58,76 → 75,25) và sự suy giảm của 
PD (0,16→0,13) đã chứng minh xu thế “hội tụ” của các mảnh rời rạc lân cận thành một 
mảnh lớn hơn của đối tượng này. Riêng với đất dân cư, kích thước trung bình mảnh MPS 
tăng (30,61→31,96), NP tăng (269→289), PD tăng (0,22→0,24) trong khi PRD giảm 
(0,0092→0,0087). Điều này cho thấy, sự đa dạng giảm, tính tập trung cao cho thấy xu hướng 
mở rộng sang các mảnh lân cận có cùng điều kiện, bắt đầu cho quá trình “hội tụ” của các đối 
tượng phân tán trong cảnh quan. Đối với đất nông nghiệp, sự gia tăng của MPS 
(84,98→86,62) kết hợp với sự suy giảm của NP (225→217) và PRD (0,027→0,003) đã hình 
thành xu thế thu hẹp khoanh vi của các mảnh rời rạc. Tuy quá trình thay đổi diễn ra tương 
đối yếu nhưng cấu trúc cảnh quan lại cho thấy những biến đổi này mới ở giai đoạn đầu.  
4. Kết luận 

Nghiên cứu đánh giá biến động cảnh quan trên cơ sở phân tích dữ liệu lớp phủ/sử dụng 
đất khu vực huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2017 đã tập trung khai thác dữ liệu 
viễn thám và phân tích độ đo cảnh quan một cách hiệu quả cho mục tiêu giám sát, quản lí và 
quy hoạch lãnh thổ. Trên cơ sở phân tích các kết quả phân loại, xu thế suy giảm diện tích rừng 
tự nhiên (392 ha/năm) đã diễn ra song hành với tiến trình mở rộng của đất rừng trồng (296,04 
ha/năm), đô thị (111 ha/năm) và đất trống (32,75 ha/năm). Sự thay đổi về mặt diện tích đều rất 
nhỏ so với diện tích tổng thể của lãnh thổ, diễn ra manh mún tại khu vực canh tác đất dốc 
(Nguyen et al., 2015). Điều này khiến các số liệu đo đạc theo phương thức truyền thống trở nên 
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kém hiệu quả hơn so với phương thức thống kê dưới sự hỗ trợ của công cụ viễn thám và hiệu 
chỉnh kết quả ngoài thực địa. Những thay đổi về mặt cấu trúc được thể hiện trong mối tương 
quan thay đổi của 06 độ đo cảnh quan (MPS, ED, NP, PD, LSI và PRD). Xu thế thay đổi này 
đã tạo ra những thách thức khác biệt đối với từng đối tượng cụ thể trong mục tiêu giảm thiểu 
các nguy cơ môi trường cũng như mục tiêu phát triển bền vững của lãnh thổ. Từ cách tiếp cận 
này, hướng nghiên cứu định lượng kết hợp dữ liệu viễn thám trong theo dõi xu thế biến động 
lớp phủ có khả năng phù hợp cao với nhiều quy mô lãnh thổ và nhiều thời điểm quan trắc. 

 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Landscape change is one of the main driving forces to modify the state of territorial socio-
economic development, especially in the land use/landcover change in short-term. At the high and 
mountainous terrain, the analysis of its process is the basic step in the monitoring, managing, and 
planning of sustainable resource use. Based on the remote sensing technology, the information about 
LULC change at Van Chan district, Yen Bai province during the period of 2008-2017 is detailed in 
GIS environment. Additionally, the structural characteristics of seven objectives are measured 
through six landscape metrics show that (i) an increase in Plantation Forest area (2,664 ha) is the 
main reason of the decline in Natural Forest and Woodlands area (3,527.9 ha); (ii) the fastest rate 
of change is 392 ha/year of Natural Forest and Woodlands; and (iii) based on the quantitative results 
of landscape metric, the diversity trends of LULC change for each specific LULC. Moreover, the 
results provided an effective approach in analyzing the structural change of the landscape. 

Keywords: remote sensing; landscape metrics; LULC change; Van Chan District 
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